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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ      

Học Bé tìm hiểu về Lễ 

hội Đền Hùng 

(MT 53, MT 85) 

Nghe hát: Nòi 

giống tiên rồng”, 

“Nổi trống lên” 

(MT 109) 

Bé vui học chữ l,b 

(MT 74) 

Tung bóng lên cao 

và bắt bóng 

(MT 11) 

Bé nhận xét hành vi 

“đúng”-“sai” 

(MT 95) 

Sự tích bánh chưng 

bánh dày (MT 59) 

TC Lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

(MT 85) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

GÓC CHƠI 

LQVH: Đọc thơ theo tranh phong, mô hình… Trẻ “Đọc” theo truyện tranh đã biết (cs84) 

LQCV:  Các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép , ráp chữ các từ có chứa domino, trúc xanh, bé đọc các 

chữ có ở góc chơi. Trong quá trình chơi trẻ hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp 

Âm nhạc: Múa hát theo nhạc, các dụng cụ âm nhạc. Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, 

vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích. 

Tạo hình: Trẻ bẻ, nắn,  nặn, vẽ, xé, dán. (Màu, giấy lịch, con ngêu, hạt dưa,hoa vải,hộp sữa, .Trẻ biết 

nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.. 



Khám phá: Thổi bong bóng bằng baking soda và giấm - ly nước 3 màu (baking soda, giấm, bong 

bóng, màu thực phẩm, dầu ăn...) CS46: Trẻ  Có nhóm bạn chơi thường xuyên 

Phân vai:  Theo ý thích (ống chích, mốt, đồ chơi nghề nghiệp, gạch gỗ, vật liệu mở..) Trẻ biết quan 

tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn(cs60) 

Xây dựng: Theo ý thích với các đồ chơi xây dựng, nguyên vật liệu mở . Trẻ biết rao đổi ý kiến của 

mình với các bạn(cs49) 

LQVT: Các trò chơi về toán (Sắp xếp theo qui tắc, chú cá thông mình, tạo nhóm số lượng, nhận biết 

các khối hình...) 

(MT 72, MT 57, MT 113, MT 114, MT 86, MT 88, MT 92) 

Chơi Ngoài 

Trời 

Cho trẻ quan sát 

một vài cảnh đẹp, 

lễ hội  truyền 

thống (trang phục, 

…) của quê 

hương, đất nước. 

(MT 85) 

Quan sát: Video về 

lễ hội mùng 10/3 

giỗ tỗ Hùng 

Vương. Trò chuyện 

về đặc điểm nổi bật 

của ngày giỗ tỗ 

Hùng Vương 

(MT 53) 

VĐ: Trèo thuyền. 

Trong quá trình 

chơi trẻ biết bộc lộ 

cảm xúc của bản 

thân bằng lời nói và 

cử chỉ, nét mặt(cs 

36) 

(MT 82) 

VĐ: Chuyển hàng 

về kho.  Có nhóm 

bạn chơi thường 

xuyên. 

(MT 86) 

Quan sát: Khung 

cảnh lễ hội.  Dạy trẻ 

nhận biết đặc điểm 

nổi bật của ngày lễ 

hội đất nước, biết thể 

hiện sự quan tâm của 

mình với ngày lễ 

hội. 

(MT 53) 

Chơi tự do Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên (cát, lá cây..), vận động cơ lớn: Tung bóng lên cao và bắt bóng. 

Trong quá trình chơi trẻ biết trao đổi ý kiến của mình với các bạn(cs49) 

(MT 11, MT 92) 

Giờ ăn Khuyến khích trẻ mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

(MT 21) 

Vệ sinh Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng 

cách. 

(MT 20) 

Giờ ngủ Rèn trẻ hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp: Đi vệ sinh, thay đồ rồi mới lấy nệm gối của 

mình. 



(MT 57) 

HOẠT 

Đ NG 

CHIỀU 

Cô gợi ý cho tự 

nghĩ ra các hình 

thức để tạo ra âm 

thanh, vận động 

theo các bài hát, 

bản nhạc yêu 

thích. 

  

(MT 113) 

Đặc điểm nổi bật 

của một số di tích, 

danh lam, thắng 

cản , ngày lễ hội 

đất nước. 

(MT 53) 

Cho trẻ cùng nhận 

dạng chữ cái đã 

học qua câu 

chuyện, bài thơ. 

  

(MT 53) 

Cho trẻ xem hình 

ảnh về vua Hùng 

Vương..Trẻ nhận 

biết đượcý nghĩa 

của bánh chưng, 

bánh dày và  biết 

được những điểm 

nổi bật của ngày lễ 

hội, trẻ thể hiện sự 

quan tâm của mình 

với ngày lễ hội. 

(MT 85) 

Cho trẻ làm quen 

câu chuyện "Sự tích 

bánh chưng bánh 

dày" 

(MT 59) 

Cho trẻnhận dạng 

các chữ trong bảng 

chữ cái tiếng Việt.  

(MT 74) 

Cho trẻ xem lại 

chương trình lễ hội 

và trẻ nói lên suy 

nghĩ  của minh về 

đặc điểm lễ hội 

  

(MT 53) 

Cho trẻ xem phim 

tư liệu về truyền 

thuyết Âu Lạc 

(MT 85) 

Dạy cho trẻ nghe, 

hiểu và làm theo 

được 2, 3 yêu cầu 

liên tiếp. 

(MT 57) 

Trẻ trò chuyện về 

một vài cảnh đẹp, lễ 

hội  truyền thống 

(trang phục, …) của 

quê hương, đất 

nước. 

(MT 53, MT 85) 

 


